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MALLOCA
Smart kitchen - Smart Life

Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền 
tại Tây Ban Nha, nổi bật với những sản phẩm cao cấp mang 
phong cách châu Âu.

Gần 20 năm có mặt và phát triển tại thị trường Việt Nam, Malloca 
luôn mang đến cho người tiêu dùng  những sản phẩm được 
thiết kế sáng tạo, tinh xảo và tính năng vượt trội. Chúng tôi cũng 
không ngừng cải tiến, cập nhật các công nghệ mới, những xu 
hướng trên thế giới để các sản phẩm luôn hoàn mỹ nhất.

•	Giá bán đã bao gồm VAT, giá bán có thể thay đổi mà 
không báo trước.
•	Sản phẩm chính hãng của MALLOCA phải có tem 
chống hàng giả
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Màu sắc: kính, Thép sơn tĩnh điện
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Sức hút: 750m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 229.6W 
KT: W1400 x D600 x H(965-1200)mm
Giá: 77.760.000đ

INDUST K140B FASCIA C90
Màu sắc: inox, inox sơn đen
Điều khiển remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 100W 
KT: W900 x D500 x H186mm
Giá: 32.400.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

integra Malloca luôn quan tâm đến nhu cầu và mong muốn của khách hàng trong việc sử dụng 
các thiết bị nhà bếp thật khoa học và tiện lợi. Qua quá trình nghiên cứu lâu dài chúng tôi 
đã phát triển hệ thống kết nối Integra vào máy hút khói và bếp từ. Integra tối ưu việc thao 
tác điều khiển máy hút khói, người sử dụng có thể bật tắt, chiều chỉnh tốc độ máy hút 
khói trên cùng một bảng điều khiển trên mặt bếp từ.

Chúng tôi đã phát triển hệ thống Integra kết nối bếp từ với các loại máy hút âm trần, máy 
hút đảo và máy áp tường. Đem lại sự tiện dụng cho người nội trợ, khơi nguồn đam mê 
nấu nướng.

Hê thống lọc- khử mùi Crisalide  thế hệ mới được 
cấu tạo bởi 4 lớp đem lại hiệu quả khử mùi vượt 
trội hơn 70% so với các sản phẩm trên thị trường.

Với cấu trúc thông minh dễ dàng tháo lắp, vệ sinh 
và thay thế. Không những loại bỏ được mùi khó 
chịu trong nhà bếp mà còn lại bỏ các chất độc 
phát sinh trong quá trình nấu nướng như các loại 
khí CO, CO2... Đảm bảo môi trường sống trong 
lành, an toàn cho sức khỏe.

Với các dòng máy hút đảo Decor của Malloca, 
ngoài yếu tố vượt trội về thẩm mỹ và thiết kế sang 
trọng, khách hàng hoàn toàn yên tâm cho một 
không gian tươi mát, trong lành.

crisalide

made in
EUROPE

Màu sắc: kính, polyme trắng
Điều khiển remote
Sức hút: 600m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 99W 
KT: W900 x D556mm
Giá: 35.640.000đ

ECLIPSE K600

made in
EUROPE

Màu sắc: inox, sơn đen
Điều khiển remote
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 254W
KT: Ø500mm
Giá: 32.400.000đ

SOPHIE K500B
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Màu sắc: sơn tĩnh điện màu vàng Gold
Điều khiển cử chỉ + điều khiển remote
Sức hút: 670m3/h - Độ ồn: 56dB
Công suất: 168W
Kích thước: Ø380mm
Giá: 53.215.000đ

Monogold K382G

made in
EUROPE

Màu sắc: sơn tĩnh điện màu đen
Điều khiển cử chỉ + điều khiển remote
Sức hút: 670m3/h - Độ ồn: 56dB
Công suất: 168W
Kích thước: Ø380mm
Giá: 48.895.000đ

Monoblack K382B

made in
EUROPE

Màu sắc: sơn hiệu ứng Pewter
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 254W 
KT: W500 x D500mm
Giá: 34.560.000đ

ADEL P3810

made in
EUROPE

Màu sắc: inox, kính đen
Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 65dB
Công suất: 193W 
KT: W900 x D550 x H(880-1.180)mm
Giá: 18.262.000đ

MC9053ISLA

Lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy Origami, dòng 
sản phẩm máy hút mùi mới nhất của Malloca sở hữu 
thiết kế hình trụ tối giản, tinh tế, mang đậm phong 
cách châu Âu hiện đại.
Với 84 đường nếp gấp song song trên bề mặt vô 
cùng tinh xảo.Tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng thu hút 
mọi ánh nhìn.

HIỆU ỨNG 3D SỌC TRÊN BỀ MẶT

Điều máy hút khói dễ dàng ngay cả khi tay đang dính 
bẩn hoặc đang tác nấu ăn. Giảm thiểu việc chạm vào 
bề mặt máy, hạn chế làm vấy bẩn, in dấu vân tay 
cũng như lây lan vi khuẩn. 

ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ CHỈ
KHÔNG CHẠM

Tổng thể máy hút khói như một chiếc đèn nghệ thuật 
với hệ thống LED hình tròn làm nổi bật thêm không 
gian nhà bếp. Hệ thống đèn Led điều chỉnh nhiệt độ 
(ấm/ lạnh)

HỆ THỐNG ÁNH SÁNG LED ẤN TƯỢNG

LED

Vận hành êm ái với động cơ thế hệ mới tiết kiệm 
năng lượng và hiệu suất cao, giúp không gian bếp 
luôn trong lành. 

ĐỘNG CƠ THÂN THIỆN
VỚI MÔI TRƯỜNG

ECO
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Màu sắc: Ceramic màu đen
Điều khiển cảm ứng - Remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 224.2W
KT: W896 x D277 x H(913-1258)mm
Giá: 43.200.000đ

Màu sắc: kính gương, ceramic màu xi măng
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 224.2W
KT: W900 x D422 x H(720-850)mm
Giá: 28.276.000đ

TIMEK15 NERO VITAV13 GRES

Màu sắc: Ceramic màu sắt gỉ
Điều khiển cảm ứng - Remote
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 224.2W 
KT: W896 x D277 x H(913-1258)mm
Giá: 43.200.000đ

Màu sắc: kính gương, ceramic màu đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 224.2W
KT: W900 x D422 x H(720-850)mm
Giá: 28.276.000đ

TIMEK16 BRUNO VITAV15 GRES

Màu sắc: inox sơn tĩnh điện màu đen, kính mờ
Điều khiển remote, 4 tốc độ
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 224.2W 
KT: KT: W800 x D400 x H(815-1040)mm  
Giá: 47.520.000đ

Màu sắc: Kính trắng
Điều khiển cảm ứng
Công suất hút: 700m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 224.2W
KT: W900 x D422 x H(720-850)mm
Giá: 23.171.000đ

TIME K153MB VITAV3

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

CERAMIC

made in
EUROPE

CERAMIC

made in
EUROPE

CERAMIC

made in
EUROPE

CERAMIC
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Series
High Speed

Màu sắc: kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 1200m3/h - Độ ồn: 53dB
Công suất: 184W 
KT: W695 x D385 x H1044mm
Giá: 11.389.000đ

MC7086HS

Màu sắc: thép không rỉ, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 1200m3/h - Độ ồn: 53dB
Công suất: 184W 
KT: W695 x D450 x H860mm 
Giá: 9.308.000đ

MC7018HS

Màu sắc: kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 1200m3/h - Độ ồn: 53dB
Công suất: 184W 
KT: W895 x D385 x H1044mm
Giá: 13.392.000đ

MC9086HS

MC9018HS

Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu và đặc trưng riêng của thị trường và người sử dụng. Với dòng 
Máy Hút High-Speed được trang bị động cơ có công suất hút lên tới 1.200m3/h nhưng vận 
hành vô cùng êm ái với độ ồn chỉ khoảng 53dB. Bảo đảm môi trường sống trong lành ngay 
cả những không gian rộng lớn và các hoạt động nấu nướng thường xuyên.

1200
m3/h

HIGH
SPEED

1200
m3/h

HIGH
SPEED

1200
m3/h

HIGH
SPEED

1200
m3/h

HIGH
SPEED

Màu sắc: thép không rỉ, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 1200m3/h - Độ ồn: 53dB
Công suất: 184W 
KT: W895 x D450 x H860mm
Giá: 9.720.000đ 

Màu sắc: inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 63dB
Công suất: 216W
KT: W900 x D475 x H(880-1180)mm
Giá: 18.252.000đ

Plana K3444

made in
TURKEY

Màu sắc: kính đen
Điều khiển cảm ứng I-Drive
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 224.2W 
KT: W800 x D430 x H (1091-1511)mm
Giá: 27.393.000đ

DRIVE F152B

made in
EUROPE

Màu sắc: kính trắng, đen
Điều khiển cảm ứng I-Drive
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 224.2W  
KT: W800 x D430 x H (1091-1511)mm
Giá: 27.393.000đ

DRIVE F152W

made in
EUROPE

Màu sắc: kính đen 
Điều khiển cảm ứng / Điều khiển bằng cử chỉ
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 55dB
Công suất: 235W 
KT: W600 x D434 x H(960~1340)mm
Giá: 14.904.000 đ

MC60GTC

Không chỉ mạnh mẽ, máy còn vận hành êm ái với độ 
ồn chỉ khoảng 53dB, mang lại sự yên tĩnh cho không 
gian sống. Tiếng ồn thấp giúp người dùng thoải mái 
khi sử dụng máy, ngay cả khi đang trò chuyện hoặc 
thư giãn.

ĐỘ ỒN THẤP
Dòng Máy Hút High-Speed sở hữu công suất 
hút mạnh mẽ lên đến 1.200m³/h, dễ dàng đáp 
ứng nhu cầu sử dụng trong những không gian 
rộng lớn. Khả năng hút nhanh chóng và hiệu quả 
giúp duy trì không khí trong lành trong suốt quá 
trình nấu nướng. Đây là giải pháp lý tưởng cho 
các gia đình yêu thích sự tiện nghi và hiện đại. 

CÔNG SUẤT HÚT MẠNH MẼ

1200
m3/h
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Màu sắc: inox
Điều khiển bàn phím điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 63dB
Công suất: 216W
KT: W900 x D500 x H(635-1.015)mm
Giá: 13.402.000đ

THETA K1520

made in
TURKEY

Màu sắc: inox, kính màu chàm
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 700m3/h - Độ ồn: 63/59dB
Công suất: 204W 
KT: W700/900xD500xH(600/610-960/990)mm
Giá: 11.988.000đ / 12.636.000đ

Gama K31557 / K31559

made in
TURKEY

Màu sắc: inox, kính
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 68dB
Công suất: 250W 
KT: W900 x D500 x H(850-1.150)mm
Giá: 11.340.000đ

SIGMA K820T

made in
EUROPE

Màu sắc: inox, kính
Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 68dB
Công suất: 250W 
KT: W900 x D500 x H(850-1.150)mm
Giá: 10.260.000đ

DELTA K890V

made in
EUROPE

Màu sắc: inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 750m3/h - Độ ồn: 58dB
Công suất: 224.2W
KT: W900 x D480 x H(640-1060)mm
Giá: 18.164.000đ

MIN F205

made in
EUROPE

Màu sắc: inox, kính đen.
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 63dB
Công suất: 216W 
KT: W900 x D500 x H(655-1.035)mm
Giá: 16.524.000đ

ZETA K1573

made in
TURKEY
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MÁY HÚT ÂM TỦMÁY HÚT ÂM TỦ

Màu sắc: kính đen
Điều khiển cảm ứng / Điều khiển bằng cử chỉ
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 52dB
Công suất: 235W 
KT: W598/697 x D288/287 x H250mm
Giá: 
- MH600GT: 7.776.000 đ
- MH700GT: 8.964.000 đ

MH600GT / MH700GT

Màu sắc: sơn tĩnh điện đen và kính
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: 56dB
Công suất: 234W
KT: W900 x D(310-350) x H(840- 1220)mm
Giá: 12.096.000đ

Space MH900SP

made in
TURKEY

Màu sắc: inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 56dB
Công suất: 226W 
KT: W600 x D308 x H174mm
Giá: 6.775.000đ

K1506TC
Màu sắc: Đen phối kính đen
Điều khiển cử chỉ và remote
Điều chỉnh nhiệt độ ánh sáng (ấm/ lạnh)
Sức hút: 740m3/h - Độ ồn: < 58dB
Công suất: 168W
KT: W740 x D290 x H265mm
Giá: 21.600.000đ

Line Light K750B Màu sắc: sơn tĩnh điện đen, kính đen
Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ
Sức hút: 550m3/h - Độ ồn: 55dB
Công suất: 124W
KT: W600/700/900 x D303 x H205mm
Giá:
- MH60BTC: 4.320.000đ
- MH70BTC: 4.752.000đ 
- MH90BTC: 5.184.000đ

MH60BTC / MH70BTC / MH90BTC

made in
EUROPE
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MÁY HÚT CLASSIC

Tùy chỉnh độ cao máy hút theo đúng nhu cầu
sử dụng

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO LINH HOẠT
Thiết bị của chúng tôi hài hòa với mọi phong cách 
bếp, mang đến giải pháp đa dạng và thiết kế hoàn 
thiện, đầy tinh tế

TINH TẾ VÀ ĐỒNG BỘ

Màu sắc: inox
Điều khiển nút nhấn
Sức hút: 350m3/h - Độ ồn: 52dB
Công suất: 120W 
KT: W700 x D480 x H85mm
Giá: 4.300.000đ

H107
Màu sắc: inox
Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 56dB
Công suất: 204W 
KT: W700 x D500 x H130mm
Giá: 4.772.000đ

H3657

Màu sắc: sơn tĩnh điện trắng
Điều khiển nút nhấn
Sức hút: 350m3/h - Độ ồn: 52dB
Công suất: 120W 
KT: W700 x D480 x H85mm
Giá: 3.908.000đ

H107W

Màu sắc: sơn tĩnh điện đen
 Điều khiển nút nhấn
 Sức hút: 350m3/h - Độ ồn: 52dB
 Công suất: 120W 
 KT: W700 x D480 x H85mm
Giá: 3.908.000đ

H107B

Màu sắc: sơn tĩnh điện đen
Điều khiển nút nhấn điện tử
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 56dB
Công suất: 204W 
KT: W700 x D500 x H130mm
Giá: 4.497.000đ

H3657B

Màu sắc: inox, kính đen
Điều khiển cảm ứng
Sức hút: 500m3/h - Độ ồn: 59dB
Công suất: 203W
KT: 700/900 x D500 x H130mm
Giá:
- H342.7 TC: 5.852.000đ 
- H342.9 TC: 6.362.000đ

H3427TC / H3429TC

Máy hút khói khử mùi – âm bàn
Chất liệu: Sơn tỉnh điện kết hợp kính đen
Điều khiển cảm ứng - 3 tốc độ
Sứchút: 730m3/h - Độ ồn: 64dB
Công suất: 288W
Kích thước: W898 x D374 x H(724-1224)mm 
Kích thước âm bàn: W885 x D110mm
Giá: 63.720.000đ

Downdraft K-900BM
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HIH860FZMI7302EMS
Bếp 4 từ kết hợp máy hút khử mùi
Mặt kính EuroKera 
Công suất:  3.3kW + 3.3kW 
                 (Ø200x2) + (Ø200x2) 
Tổng công suất : 7.4 kW 
Kích thước bếp: W860 x D520 x H230mm 
Kích thước lỗ đá: W750 x D480mm
Giá: 44.064.000đ

Bếp kính âm 2 từ
Mặt kính Schott Ceran – màu đen
Công suất: 2.3kW + 2.3kW
                   (Ø210) + (Ø210)
Tổng công suất: 5.2kW
Kích thước bếp: W750 x D450 x H62mm
Kích thước lỗ đá: W690 x D380mm
Giá: 19.470.000đ

Series
Flexi Collection

MDI302FZ
Bếp kính âm 2 từ - Dạng Domino 
Mặt kính EuroKera  
Công suất:  1.8kW + 1.8kW 
 	 (Ø180) + (Ø180)    
Tổng công suất : 3.5 kW 
Kích thước bếp: W288 x D520 x H60mm 
Kích thước lỗ đá: W265 x D485mm
Giá: 8.208.000đ

MI593FZ
Bếp kính âm 3 từ 
Mặt kính EuroKera  
Điều khiển cảm ứng – Dạng trượt 
Công suất:  1.9kW + 1.9kW + 3kW 
             (Ø180) + (Ø180) + (Ø280) 
Tổng công suất : 7.4 kW 
KT bếp: W590 x D520 x H62mm 
KT lỗ đá: W555 x D485mm
Giá: 13.500.000đ

BẾP TỪ TÍCH HỢP MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI
Hoạt động theo cơ chế hút khói, khử mùi tại nguồn - ngay trên bề mặt 
bếp. Mang vẻ đẹp hiện đại, khoáng đãng, phù hợp với bếp đảo hoặc 
không gian mở.

CÔNG NGHỆ HALF-BRIDGE
Duy trì nhiệt độ ổn định từ thấp đến cao, vận hành bền bỉ, hiệu quả và 
tiết kiệm năng lượng.

CÔNG NGHỆ FLEXZONE
Kết nối hai vùng nấu để tạo thành một vùng nấu lớn, cho phép bạn tối ưu 
hóa không gian nấu nướng. Công nghệ Flexzone mở rộng phạm vi vùng 
nấu phù hợp cho các nồi và chảo lớn.

MẶT KÍNH EUROKERA
Kính Ceramic với chất lượng hàng đầu về độ bền bỉ, thẩm mỹ, dễ vệ 
sinh, an toàn và thân thiện với môi trường.

made in
EUROPE
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Bếp kính âm 5 từ
Mặt kính EuroKera - Double Black
Công suất: 2 x 2.1kW + 2.3kW + 2 x 2.1kW
	 (220x220mm) + (Ø260) + (220x220mm)
Tổng công suất: 9.2kW
Kích thước bếp: W880 x D510 x H54mm
Kích thước cắt đá : W850 x D480mm 
Giá: 47.520.000đ

Skylux MH885
Bếp từ đa điểm tích hợp màn hình TFT
Mặt kính EuroKera
Công suất: 4 x 2.1kW + 4 x 2.1kW + 4 x 2.1kW
Tổng công suất: 9.2kW
Kích thước bếp: W920 x D510 x H54mm
Kích thước cắt đá : W895 x D490mm
Giá: 162.000.000đ

Skylux MH92TFT

Black is Back Series
Skylux Collection
CÔNG NGHỆ BẾP TỪ TÍCH HỢP MÀN HÌNH TFT
Bếp sử dụng màn hình TFT-LCD giống như 1 chiếc Smartphone. Tất cả 
những thông tin nấu nướng sẽ hiển thị trên màn hình. Việc nấu nướng 
sẽ trở lên cực kỳ đơn giản.

CÔNG NGHỆ FLEXZONE
Kết nối hai vùng nấu để tạo thành một vùng nấu lớn, cho phép bạn tối ưu 
hóa không gian nấu nướng. Công nghệ Flexzone mở rộng phạm vi vùng 
nấu phù hợp cho các nồi và chảo lớn.

BẾP TỪ ĐA ĐIỂM
Mặt bếp rộng 92cm, có thể nấu tối đa 6 nồi hoặc chảo bất kỳ vị trí nào 
trên mặt bếp. Tự do trong việc chọn lựa vùng nấu mà không lo lắng về 
kích thước, vị trí của từng loại nồi và chảo. Thiết bị mang lại sự tiện lợi và 
linh hoạt cho mọi nhu cầu nấu nướng.

CÔNG NGHỆ GHI NHỚ MỨC CÔNG SUẤT
Tự do di chuyển nồi chảo sang bất kỳ vị trí nào trên bếp, hệ thống thông 
minh sẽ tự động ghi nhớ và điều chỉnh mức công suất đã cài đặt, giúp 
tiết kiệm thời gian và sự tiện lợi khi sử dụng.

Bếp kính âm 2 từ 
Mặt kính EuroKera - Double Black
Công suất: 2.3kW + 2.3kW
                 (Ø200) + (Ø200)
Tổng công suất: 3.5kW
Kích thước bếp: W800 x D450 x H56mm
Kích thước cắt đá : W776 x D426mm 
Giá: 23.328.000đ

Skylux MH802
Bếp kính âm 3 từ
Mặt kính EuroKera - Double Black
Công suất: 2.3kW + 1.4kW + 2.3kW
                 (Ø200) + (Ø160) + (Ø200)
Tổng công suất: 6.4kW
Kích thước bếp: W800 x D450 x H56mm
Kích thước cắt đá : W776 x D426mm 
Giá: 28.080.000đ

Skylux MH803
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made in
EUROPE

Bếp kính âm 3 điện - Mặt kính Schott Ceran
Công suất: 1.05kW/1.95kW/2.7kW - 1.2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 5.7kW
KT: W590 x D520 x H67mm
KT lỗ đá: W560 x D490mm
Giá: 17.967.000đ

MR593

Bếp kính âm 4 từ
Mặt kính Schott Ceran - màu Antrazit
Công suất: 2x2.1kW (Booster 3kW) - 2x1.6kW 
(Booster 1.85kW) - Tổng công suất: 7.4kW
KT: W590 x D520 x H63mm
KT lỗ đá: W560 x D490mm
Giá: 32.400.000đ

MI594LINEAR

made in
EUROPE

Antrazit
C O L O R

made in
EUROPE

MI784ITG
Bếp kính âm 4 từ
Công suất: 2x2.1kW (Booster 3kW) - 2x1.6kW (Booster 1.85kW)
Tổng công suất: 7.4kW 
KT: W780 x D520 x H57mm
KT lỗ đá: W740 x D480mm
Giá: 34.364.000đ

Bếp kính âm 3 từ - Mặt kính Schott Ceran
Công suất: 3.6kW - 2.0kW - 1.6kW
Tổng công suất: 6kW
KT: W590 x D520 x H63mm
KT lỗ đá: W545 x D490mm
Giá: 23.171.000đ

MI593BN

made in
EUROPE

MIR772
Bếp kính âm 1 điện, 1 từ - Mặt kính Schott Ceran
Công suất: 0.8kW/1.6kW/2.5kW - 1.5kW
Tổng công suất: 4.5kW
KT: W770 x D450 x H62mm
KT lỗ đá: W696 x D397mm
Giá: 24.153.000đ

made in
EUROPE

made in
EUROPE

Bếp kính âm 2 điện - Domino - Mặt kính Schott Ceran
Công suất: 1.2kW - 1.7kW/0.7kW
Tổng công suất: 2.9kW
KT: W298 x D520 x H67mm
KT lỗ đá: W274 x D496mm
Giá: 9.396.000đ

MDR302
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Bếp kính âm 4 từ
Mặt kính EuroKera
Hiệu ứng kim loại xước (Metallic Black)
Công suất: 1.6kW - 1.6kW - 1.6kW - 2kW
Tổng công suất: 6.8kW
KT: W770 x D510 x H55mm
KT lỗ đá: W725 x D475mm
Giá: 25.920.000đ

MH04IBM

Bếp kính âm 2 từ
Mặt kính EuroKera 
Hiệu ứng kim loại xước (Metallic)
Công suất: 2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.6kW
KT: W720 x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W660 x D325mm
Giá: 20.520.000đ

MH02IS

Bếp kính âm 1 điện, 2 từ
Mặt kính EuroKera - Kính đen chấm bi chìm
Công suất: 0.8/1.9kW - 1.6kW - 2kW
Tổng công suất: 5.5kW
KT: W810 x D450 x H55mm
KT lỗ đá: W770 x D400mm
Giá: 27.648.000đ

MH03IRN
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MH02IRLB
Bếp kính âm 1 điện, 1 từ
Mặt kính EuroKera - Kính đen chấm bi nâu nhạt
Công suất: 0.8kW/1.9kW - 2kW
Tổng công suất: 3.9kW
KT: W720x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W690 x D320mm
Giá: 20.520.000đ

Bếp kính âm 1 điện, 1 từ
Mặt kính EuroKera - Kính đen chấm bi
Công suất: 0.8kW/1.9kW - 2kW
Tổng công suất: 3.9kW
KT: W720x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W690 x D320mm
Giá: 20.520.000đ

MH02IRD

MH02IRSB
Bếp kính âm 1 điện, 1 từ 
Mặt kính EuroKera - Kính đen chấm bi xanh ngọc bích
Công suất: 0.8kW/1.9kW - 2kW
Tổng công suất: 3.9kW
KT: W720x D380 x H60mm
KT lỗ đá: W690 x D320mm
Giá: 20.520.000đ
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09

Bếp kính âm 3 từ
Mặt kính EuroKera - Kính đen chấm bi chìm
Công suất: 2kW - 2kW - 1.6kW
Tổng công suất: 5.6kW
KT: W590 x D510 x H60mm
KT lỗ đá: W530 x D475mm
Giá: 19.028.000đ

MH03IN

Bếp kính âm 2 từ
Mặt kính EuroKera - Kính đen chấm bi chìm
Công suất: 2kW - 1.8kW
Tổng công suất: 3.6kW
KT: W750 x D450 x H60mm
KT lỗ đá: W700 x D380mm
Giá: 18.046.000đ

MH02IN

Bếp kính âm 2 điện
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 1.8kW + 1kW / 2.2kW (Ø200) + (Ø138 / Ø230)
Tổng công suất:  4kW
Kích thước bếp: W730 x D430 x H62mm
Kích thước lỗ đá: W700 x D410mm
Giá: 8.316.000đ

MH7320R
Bếp kính âm 2 từ
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 2.0kW + 2.4kW
Tổng công suất: 4.4kW
KT: W730 x D430 x H62mm
KT lỗ đá: W700 x D410mm
Giá: 8.856.000đ

MH7320I

Bếp kính âm 2 từ
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 1.8kW (Booster 2.1kW)-1.8kW (Booster 2.1kW)
Tổng công suất: 3.6kW
KT: W730 x D420 x H62mm
KT lỗ đá: W680 x D380mm
Giá: 11.880.000đ

MH732IN

VITROCERAMIC
Glass

Bếp kính âm 2 điện
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 1.1/2.2kW + 1.8kW
Tổng công suất: 4 kW
KT: W730 x D420 x H58mm
KT lỗ đá: W680 x D380mm
Giá: 10.692.000đ

MH732RN
Bếp kính âm 1 điện và 1 từ
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 2.1kW + 1.1kW / 2.2kW 
Tổng công suất: 3.6kW
KT: W730 x D420 x H62mm
KT lỗ đá: W680 x D380mm
Giá: 12.960.000đ

MH732IRN

VITROCERAMIC
Glass

Bếp kính âm 3 từ
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 1.8kW - 1.4kW - 3kW
Tổng công suất: 6.2kW
KT: W590 x D520 x H58mm
KT lỗ đá: W560 x D490mm
Giá: 13.500.000đ

MH5903IN
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Kính cường lực màu xám, 3 gas
Công suất: 4.6kW - 4kW - 1.75kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm
Giá: 8.738.000đ

AS9603B

AS9603DG

Kính cường lực màu đen, 3 gas
Công suất: 4.6kW - 4kW - 1.75kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm
Giá: 8.738.000đ

Kính cường lực màu xám, 2 gas
Công suất: 4.6kW - 4kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm
Giá: 7.815.000đ

AS9602B

AS9602DG

Kính cường lực màu đen, 2 gas
Công suất: 4.6kW - 4kW
KT: W850 x D490 x H75mm
KT lỗ đá: W790 x D440mm
Giá: 7.815.000đ

Kính cường lực màu đen, 3 gas
Công suất: 3.8kW - 1kW - 3kW
KT: W730 x D420 x H75mm
KT lỗ đá: W660 x D360mm
Giá: 6.480.000đ

Bếp kính âm 2 gas 1 điện 
Công suất: 2 x 3.8kW + 1.8kW (Ø200) 
KT bếp: W800 x D480 x H82mm 
KT lỗ đá: W745 x D430mm 
Giá: 13.451.000đ

Bếp kính âm 3 gas 
Công suất: 2 x 3.8kW + 1kW 
KT: W850 x D490 x H75mm 
KT lỗ đá: W790 x D440mm 
Giá: 10.309.000đ

Bếp kính âm 2 gas 
Công suất: 2 x 3.8kW 
KT bếp: W850 x D490 x H75mm 
KT lỗ đá: W790 x D440mm 
Giá: 9.396.000đ

GHG733BNEW

EG201C

AS9403B AS9402B

Kính cường lực màu đen, 2 gas
Công suất: 3.8kW - 3.8kW
KT: W730 x D420 x H73mm
KT lỗ đá: W660 x D360mm
Giá: 6.068.000đ

GHG732ANEW

Bếp kính âm 1 gas - Domino 
Công suất: 4.6kW
KT: W300 x D520 x H78mm
KT lỗ đá: W265 x D455mm
Giá: 4.811.000đ

MDG301
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Với tính năng này, lò nướng giữ được 
độ ẩm trong quá trình nướng, giúp 
thực phẩm giữ được độ tươi ngon 
và không bị khô. Bên cạnh đó, chức 
năng bổ sung độ ẩm còn giúp tạo ra 
những món bánh và bánh mì mềm 
mịn, với lớp vỏ và độ ẩm hoàn hảo.

LÒ NƯỚNG
BỔ SUNG ĐỘ ẨM

Màn hình TFT hiển thị trực quan các 
chức năng và dễ dàng điều khiển 
bằng cách chạm ngón tay như điều 
khiển một chiếc Smartphone hiện đại.

CÔNG NGHỆ LÒ NƯỚNG
TÍCH HỢP MÀN HÌNH TFT

Công nghệ thủy phân giúp làm mềm 
các cặn bẩn và dầu mỡ bên trong 
khoang lò, giúp dễ dàng vệ sinh lò 
nướng. Quá trình này cũng không tiêu 
tốn quá nhiều năng lượng.

CÔNG NGHỆ THỦY PHÂN

MSOA75TFT
Lò nướng 9 chức năng
Công suất: 3300W
KT: W595 x D575 x H595mm
Giá: 32.400.000đ

MSOB75TFT
Lò nướng 9 chức năng
Công suất: 3300W
KT: W595 x D575 x H595mm
Giá: 31.860.000đ

made in
TURKEY

made in
TURKEY
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MOV72CB
Lò nướng kết hợp vi sóng 13 chức năng – 72L
Công suất: 2880W
KT: W595 x D565 x H595mm
Giá: 26.411.000đ

MWD14B
Ngăn giữ nóng - Nhiệt độ 30oC-70oC
Tải trọng tối đa 25kg
KT: W595 x D547 x H145mm
Giá: 7.560.000đ

MOV72PYRO
Lò nướng 9 chức năng – 70L
Công suất: 3200W
KT: W595 x D575 x H595mm
Giá: 25.331.000đ

MW927BG
Lò vi sóng kính xám - 27L
Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm
Giá: 14.236.000đ

MOV659PGR
Lò nướng 9 chức năng – 65L
Công suất: 3200W
KT: W595 x D575 x H595mm
Giá: 22.582.000đ

MW927S
Lò vi sóng kính đen phối inox - 27L
Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm
Giá: 13.353.000đ

MOV1372BS
Lò nướng 13 chức năng – 72L 
Công suất: 2880W 
KT: W595 x D565 x H595mm 
Giá: 22.896.000đ

MW950BS
Lò nướng kết hợp vi sóng 9 chức năng - 50L 
Công suất: 1650W/1750W 
KT: W595 x D568 x H455mm 
Giá: 24.948.000đ
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MW40CP
Lò vi sóng - 40L
Công suất: 1500W
KT: W595 x D570 x H455mm
Giá: 23.073.000đ

MW820B
Lò vi sóng kính đen - 20L
Công suất: 1250W
KT: W595 x D343 x H388mm
Giá: 8.640.000đ

MOV606AF
Lò nướng 6 chức năng
Công suất: 2050W
KT: W595 x D421 x H595mm
Giá: 12.636.000đ

MOV40CP
Lò nướng 7 chức năng - 40L
Công suất: 3280W
KT: W595 x D570 x H455mm
Giá: 19.636.000đ

MW925BF
Lò vi sóng có chức năng nướng - 25L
Công suất: 1450W
KT: W595 x D365 x H380mm
Giá: 13.608.000đ

MOV659TC
Lò nướng 9 chức năng - 70L
Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm
Giá: 22.484.000đ

MW927S
Lò vi sóng kính đen phối inox - 27L
Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm
Giá: 13.353.000đ

MOV659S
Lò nướng 9 chức năng - 70L
Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm
Giá: 21.993.000đ

MST48CP
Lò hấp - 48L
Công suất: 2060W
KT: W595 x D532 x H455mm
Giá: 20.422.000đ

MWC24CP
Tủ bảo quản rượu - 56L
Công suất: 80W
KT: W595 x D545 x H455mm
Giá: 24.349.000đ

MW927I
Lò vi sóng kính đen phối inox - 27L
Công suất: 1450W
KT: W595 x D400 x H390mm
Giá: 11.291.000đ

MOV659MCB
Lò nướng 9 chức năng - 65L 
Công suất: 3100W
Kích thước: W595 x D575 x H595mm
Giá: 14.580.000đ

made in
TURKEY
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MWC180BGMWC46BG
Tủ bảo quản rượu đứng độc lập hoặc âm tủ
Sức chứa tối đa: 154 chai (379L)
Công suất: 160W
KT: W595 x D720 x H1720mm
Giá: 39.175.000đ

Tủ bảo quản rượu đứng độc lập hoặc âm tủ
Sức chứa tối đa: 46 chai (127L)
Công suất: 110W
KT: W595 x D570 x H820mm
Giá: 22.484.000đ

MWC95BI
Tủ bảo quản rượu âm tủ
Sức chứa tối đa: 95 chai (241L)
Công suất: 180W
KT: W595 x D571 x H1816mm
Giá: 58.320.000đ

Duy trì nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng cho rượu vang. 
Hai ngăn làm lạnh chỉnh nhiệt độ riêng biệt phù hợp 
cho từng loại rượu vang đỏ 15-18OC, vang trắng 12-
15OC

***Lưu ý: Sức chứa tủ sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước chai rượu, có thể tháo bớt kệ gỗ và xếp chồng các 
chai lên nhau để phù hợp với những chai có kích thước lớn.

NHIỆT ĐỘ LÝ TƯỞNG
Cửa kính Low-e của tủ bảo quản rượu vang Malloca 
được thiết kế 3 lớp chống tia UV cực tốt, đảm bảo 
rượu được bảo vệ tối ưu bởi những tác động bên 
ngoài cũng như giúp giữ nhiệt độ tối ưu cho tủ.

CHỐNG TIA UV

MWC20BG
Tủ bảo quản rượu đứng độc lập hoặc âm tủ
Sức chứa tối đa: 20 chai (50L)
Công suất: 80W
KT: W295 x D570 x H820mm
Giá: 17.673.000đ
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MF428SBI MF246EBI

Đặc điểm sản phẩm:
Tủ lạnh Kitchen-Fit - 4 Cánh 
Màu sắc: Kính đen 
Điều khiển cảm ứng 
Màn hình hiển thị LCD 
Thiết kế Kitchen-Fit tối ưu không gian:  
- Độ sâu 60cm 
- Khoảng hở 0.4cm 
- Góc mở cửa 120° 
Ngăn Convertible Zone  tùy chỉnh chế độ lưu trữ (Ngăn đông mềm 
– rau củ, ngăn đông mềm – ngăn đông)  
Công nghệ Inverter - tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái 
Công nghệ luồng khí lạnh đa chiều – duy trì nhiệt độ và độ ẩm 
Chế độ AI ECO:  tiết kiệm điện năng 
Chế độ HOLIDAY: giữ nhiệt độ trong ngăn lạnh ở 17oC 
Chế độ POWER COOLING:  làm mát nhanh trong 2.5 giờ 
Chế độ SUPER FREEZING: làm lạnh ngăn đông đến nhiệt độ thấp 
nhất trong khoảng 50 giờ 
 
Thông số kỹ thuật 
Tổng dung tích : 428 lít 
Dung tích ngăn mát : 283 lít 
Dung tích ngăn đông : 70 lít 
Công suất: 180W 
Gas lạnh : R600a 
Kích thước:  W790 x D595 x H1900mm 
Kích thước tủ lọt lòng : W800 x H1910mm
Giá: 37.950.000đ

Đặc điểm sản phẩm: 
Tủ lạnh âm tủ
Bản lề cố định, có thể đảo chiều mở cửa
Công nghệ không đóng tuyết
Chức năng làm lạnh nhanh
Chức năng kết đông nhanh
Sử dụng chất làm lạnh R600a
Tiết kiệm năng lượng mức A+ theo tiêu chuẩn Châu Âu
Mức độ tiêu thụ năng lượng: 398.30 kWh/năm

Thông số kỹ thuật:
Tổng dung tích: 246L
Dung tích ngăn làm lạnh: 68L
Dung tích ngăn làm mát: 168L
Độ ồn: 42dB
Công suất: 120W
Trọng lượng: 55kg
Kích thước: W540 x D545 x H1.770mm
Giá: 25.920.000đ
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Máy rửa chén đứng độc lập
Chức năng sấy khí nóng tuần hoàn (Hot Air Drying)
Sức chứa: 15 bộ chén dĩa
Công suất: 1760-2100W, Độ ồn: 55dB
KT độc lập : W600 x D600 x H806 mm 
KT âm tủ : W600 x D600 x H776 mm
Giá: 24.300.000đ

MDW155035TD

made in
TURKEY

MDW14S08SI
Máy rửa chén bán âm tủ
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Tự động mở cửa vào cuối chu kỳ rửa
Công suất: 100-1900W, Độ ồn: 44dB
KT: W598 x D570 x H820mm
Giá: 25.036.000đ

***Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm mặt ốp gỗ.

Máy rửa chén âm tủ
Sức chứa: 15 bộ chén dĩa
Tự động mở cửa vào cuối chu kỳ rửa
Công suất: 1760-2100W
Độ ồn: 44dB
KT: W598 x D550 x H815mm
Giá: 23.220.000đ

***Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm mặt ốp gỗ.

MDW147713AD
Máy rửa chén âm tủ
Sức chứa: 14 bộ chén dĩa
Tự động mở cửa vào cuối chu kỳ rửa
Công suất: 100-1900W, 
Độ ồn: 44dB
KT: W598 x D550 x H820mm
Giá: 25.920.000đ

***Lưu ý: Sản phẩm không bao gồm mặt ốp gỗ.

MDW14B09FI

made in
TURKEY

MSC1005
Máy sấy tiệt trùng chén dĩa lắp âm tủ (100L)
Điều khiển cảm ứng
Công suất: 310W
KT: W595 x D485 x H595mm
Giá: 12.800.000đ
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Granite Nano - Màu cá hồi
Kích thước chậu lớn: W860 x D460 x H238mm
1. Lắp Nổi: W850 x D450mm (R5) 
2. Lắp Âm: W820 x D420mm (R4) 
Kích thước chậu nhỏ: W860 x D180 x H168mm
1. Lắp Nổi: W850 x D170mm (R5) 
2. Lắp Âm: W820 x D140mm (R4)
Giá: 42.120.000đ

MYSTK83S - MYSTK83L
Granite Nano - Màu đen
Kích thước chậu lớn: W860 x D460 x H238mm
1. Lắp Nổi: W850 x D450mm (R5) 
2. Lắp Âm: W820 x D420mm (R4) 
Kích thước chậu nhỏ: W860 x D180 x H168mm
1. Lắp Nổi: W850 x D170mm (R5) 
2. Lắp Âm: W820 x D140mm (R4)
Giá: 38.340.000đ

MYSTK86S - MYSTK86L

made in
EUROPE

made in
EUROPE

By Elleci

Granite Series

Mang màu sắc thời thượng          vào không gian sống
Với đặc tính tự nhiên và vẻ đẹp độc đáo, chậu đá granite 
mang đến một sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc đặc biệt 
và chất liệu đá tự nhiên.

1. Khay đựng thớt
2. Rổ nhựa
3. Khay úp chén
4. Khay đựng dĩa

PHỤ KIỆN BAO GỒM

made in
EUROPE

Granite Nano - Màu Xanh Sage
Bột đá Granite tự nhiên và chất kết dính
Bề mặt phủ Nano Bạc, diệt khuẩn 100%
Bề mặt nhẵn mịn, không bám bẩn, dễ lau chùi
Kích thước chậu lớn: W1160 x D500 x H200mm
Kích thước lỗ đá :1140 x 480mm
Giá: 37.800.000đ

Sense K82

Với chất liệu granite tự nhiên, chậu rửa này không chỉ thân 
thiện môi trường mà còn bền bỉ và chống chịu vượt trội.

Các phụ kiện được kết hợp linh hoạt tạo sự tiện nghi khi
sử dụng.

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

MIX AND MATCH
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made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu Đen
KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm
Giá: 15.218.000đ

BLACK K45086

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen
KT: W756 x D456 x H215mm
KT lỗ đá lắp nổi: W736 x D440mm (R5)
KT lỗ đá lắp âm: W700 x D400mm (R10)
Giá: 14.629.000đ

ZEN K13040
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám
KT: W756 x D456 x H215mm
KT lỗ đá lắp nổi: W736 x D440mm (R5)
KT lỗ đá lắp âm: W700 x D400mm (R10)
Giá: 14.629.000đ

ZEN K13073

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám
KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm
Giá: 15.218.000đ

TITANIUM K45073

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đen
KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá: 15.905.000đ

NERO K50040
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám
KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá: 15.905.000đ

TITANIUM K50073

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất
KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm
Giá: 15.218.000đ

TORTORA K45043

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám
KT: W1160 x D515 x H210mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá: 22.091.000đ

SMART K500
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu xám
KT: W860 x D515 x H210mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm
Giá: 21.109.000đ

SMART K450

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem
KT: W860 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W840 x D480mm
Giá: 15.218.000đ

BIANCO K45062

Chậu rửa đá Granite Nano - Màu đất
KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá: 15.905.000đ

TORTORA K50043
Chậu rửa đá Granite Nano - Màu kem
KT: W1160 x D510 x H217mm
KT lỗ đá: W1140 x D480mm
Giá: 15.905.000đ

BIANCO K50062

SMART
SERIES

SMART
SERIES
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Chậu rửa chế tạo bán thủ công
Kích thước: W860 x D510 x H220mm
Kích thước cắt đá : W840 x D490mm
Giá: 15.120.000đ

Slide MS862
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
Kích thước: W1160 x D510 x H220mm
Kích thước cắt đá : W1140 x D490mm
Giá: 16.632.000 đ

Slide MS1162R
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
Kích thước: W780 x D450 x H231mm 
KT lỗ đá lắp nổi: W760 x D430mm 
KT lỗ đá lắp âm: W740 x D410mm (R0)
Giá: 10.368.000đ

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
Kích thước: W860 x D510 x H220mm
Kích thước cắt đá : W840 x D490mm
Giá: 12.096.000đ

Slide MS861 Slide MS781

Series

   Slide Collection
Không giống các dòng chậu rửa chén thông dụng 
trên thị trường, Malloca mang đến bộ sưu tập 
Chậu rửa chén inox Slide mang đến sự dễ dàng 
hơn cho quá trình sơ chế thực phẩm với phụ kiện 
rổ và thớt đi kèm có khả trượt mượt, linh hoạt trên 
bề mặt chậu bạn có thể thoải mái cắt, thái rửa thực 
phẩm nhanh chóng.

Bộ sưu tập Chậu rửa chén Inox slide Malloca: Đa 
dạng về thiết kế có từ 1 hộc rửa, 2 hộc rửa, 2 hộc 
rửa kèm bàn chờ, tích hợp phụ kiện rổ và thớt đi 
kèm có khả năng di chuyển linh động bằng cách 
trượt trên đường ray mượt mà, giúp các thao tác 
sơ chế thực phẩm đơn giản hơn. Làm bằng thép 
không rỉ với bề mặt xước thủ công dễ dàng vệ sinh 
và có độ bền lâu. Hệ thống ống thoát nước thông 
minh và thiết bị ngăn mùi tiên tiến tạo sự tiện lợi khi 
sử dụng.



CHẬU RỬA INOX CHẬU RỬA INOX

www.malloca.com | 49 48 | www.malloca.com

Chậu rửa chế tạo bán thủ công  
Bề mặt inox sần (Linen)
KT: W760 x D500 xH195mm 
KT cắt đá : W740x D480mm 
Giá: 8.800.000đ

MS7650 LINEN 
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
Bề mặt inox sần (Linen) 
KT: W760 x D450 xH195mm 
KT cắt đá lắp nổi : W740x D425mm 
KT cắt đá lắp âm : W720x D405mm (R20) 
Giá: 8.600.000đ

MS7645 LINEN

PHỤ KIỆN BAO GỒM PHỤ KIỆN BAO GỒM

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W820 x D480 x H210mm
KT cắt đá : W795 x D455mm 
Giá: 6.048.000đ

MS5082W
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W660 x D480 x H210mm
KT cắt đá : W635 x D455mm
Giá: 4.173.000đ

MS5066W

WAVE
SERIES

WAVE
SERIES

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D480 x H235mm
KT lỗ đá: W1140 x D460mm
Giá: 12.528.000đ

MS6306ST

LINEN Collection
Series

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W700 x D440 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W675 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W660 x D400mm (R10)
Giá: 6.156.000đ

MS6070
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W440 x D440 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W415 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W400 x D400mm (R25)
Giá: 3.878.000đ

MS6044

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W750 x D440 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W725 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W710 x D400mm (R25)
Giá: 6.588.000đ

MS6075
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Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W875 x D475 x H210mm
KT lỗ đá: W856 x D456mm
Giá: 5.753.000đ

MS1024

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W1138 x D478mm 
Giá: 7.462.000đ

MS1025LNEW

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W762 x D462 x H235mm
KT lỗ đá: W762 x D462mm
Giá: 5.852.000đ

MS1022D

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W1138 x D478mm
Giá: 7.462.000đ

MS1025RNEW

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W800 x D500 x H223mm
KT lỗ đá: W773 x D475mm
Giá: 8.444.000đ

MS8812
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W776 x D476 x H220mm
KT lỗ đá: W756 x D456mm
Giá: 5.066.000đ

MS1001NEW
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W800 x D430 x H200mm
KT lỗ đá: W780 x D410mm
Giá: 4.644.000đ

MS1003NEW

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W727.4 x D470 x H205/185mm
KT lỗ đá: W707 x D450mm
Giá: 9.504.000đ

MS620T

T
SERIES

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W860 x D480 x H235mm
KT lỗ đá: W840 x D460mm
Giá: 9.720.000đ

MS6304ST

T
SERIES

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W750 x D480 x H235mm
KT cắt đá : W730 x D460mm
Giá: 8.601.000đ

MS6302ST
Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W800 x D440 x H230mm
KT lỗ đá: W780 x D420mm
Giá: 10.800.000đ

MS6303WST

T
SERIES
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Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu đen
Giá: 4.104.000đ

K131BL
Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu xám

Giá: 4.104.000đ

K131GR
Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu đất

Giá: 4.104.000đ

K131BR

Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu đen
Giá: 7.776.000đ

Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu xám
Giá: 7.776.000đ

Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu đất
Giá: 7.776.000đ

Vòi sơn giả đá nóng lạnh màu kem
Giá: 7.776.000đ

MF040 MF073 MF043 MF062

Bộ vòi chậu rửa đa năng
Hai nguồn: nóng, lạnh
Chất liệu: inox 304
Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá: 5.076.000đ

K501B

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE

made in
EUROPE
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Vòi nóng lạnh đồng thau mạ PVD (Titan)
Điều khiển cảm ứng không tiếp xúc

Giá: 11.880.000đ

K586SBS
Vòi nóng lạnh đồng thau mạ PVD (Titan)

Giá: 6.480.000đ

K295BS
Vòi đồng thau nóng lạnh sơn phủ màu đen mờ

Giá: 5.832.000đ

K342BM

Black is Back Series

Titanium

Vòi inox nóng lạnh (lò xo)
Giá: 13.500.000đ

LuxSteel K088CS
Vòi inox nóng lạnh (dây rút)

Giá: 10.800.000đ

LuxSteel K068PO
Vòi inox nóng lạnh (dây rút)

Giá: 8.640.000đ

LuxSteel K066PO

Series
LuxSteel
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Vòi inox nóng lạnh (dây rút)
Giá: 4.212.000đ

K095SS
Vòi inox nóng lạnh (dây rút)

Giá: 4.428.000đ

K046SS

Vòi inox nóng lạnh
Giá: 2.916.000đ

K061SS

Vòi inox nóng lạnh (dây rút)
Giá: 3.888.000đ

K103SS
Vòi inox nóng lạnh (dây rút)

Giá: 3.780.000đ

K110SS

Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh
Ống silicone chịu nhiệt

Giá: 3.456.000đ

K081C
Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh

(dây rút)
Giá: 5.184.000đ

K94C

Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh
Giá: 3.456.000đ

K292C
Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh

Giá: 3.564.000đ

K82C

Vòi mạ Chrome (Một nguồn nước)
Giá: 1.512.000đ

K1603CL

Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh (Dây rút)
Giá: 3.240.000đ

K2203CR
Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh

Giá: 2.484.000đ

K2202CR
Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh (Dây rút)

Giá: 4.212.000đ

K2206CR

Vòi đồng mạ Chrome nóng lạnh
Giá: 2.504.000đ

K77C
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Động cơ BLDC hiệu suất cao,
vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng.

Tăng cường hiệu suất
với 2 đầu phun kết hợp.

Hệ thống chống trào bọt bên trong máy.

Động cơ BLDC hiệu suất cao,
vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng.

Chế độ nhận biết và vận hành nửa tải, giảm lượng 
tiêu thụ năng lượng lên đến 50%.

Tiết kiệm tối đa năng lượng
khi vận hành.

QUIET BLDC MOTOR

TWINJET SYSTEM

FOAM PROTECTION

QUIET BLDC MOTOR

ECO-LOGIC SYSTEM

INVERTER

Máy giặt quần áo
Màu sắc: đen xám
Tải trọng: 10Kg
Công suất: 2200W
KT: W597 x D597 x H845mm
Giá: 22.091.000đ

MWMT1510BL

made in
TURKEY
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Nồi chiên không dầu
Điều khiển cảm ứng - 10 chức năng
Dung tích: 6L
Công suất: 1700W
Giá: 4.418.000đ

MAF06

Bếp từ để bàn 
Công suất:  2000W 
Điện áp : 220V~50Hz 
KT: Ø26mm 
Giá: 1.620.000đ

MCT26

Nồi chiên không dầu
Điều khiển cảm ứng - núm vặn
Dung tích: 3L
Công suất: 1300W
Giá: 2.798.000đ

MAF09B
Nồi chiên không dầu thủy tinh
Dòng nhiệt lốc xoáy 360°
Dung tích: 2,5L
Công suất: 1200W
Giá: 2.808.000đ

MAF25B

Máy lọc không khí
Điều khiển Smarthome 
Khử trùng bằng ion âm và UV
Công suất: 50W
Giá: 12.960.000đ

MAP08B

Bộ dụng cụ khui rượu
Chất liệu: inox, nhựa cao cấp
Sử dụng pin sạc 5V-1A
Giá: 1.836.000đ

MWOKP3

Nồi lẩu 
Sử dụng cho tất cả các bếp 
KT: Ø26 
Giá: 1.100.000đ

Vesta SA26
Bộ nồi hấp 
Sử dụng cho tất cả các bếp 
KT: Ø28x9cm, Ø28x16cm 
Giá: 2.950.000đ

SA182

Bộ nồi inox 8 món cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø24, Ø20, Ø18, Ø16
Giá: 4.752.000đ

SA4002
Nồi inox cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø30
Giá: 2.945.000đ

SA099
Chảo chiên 
Inox chống dính tự thân 
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø24
Giá: 1.856.000đ

SA121

Chảo không dính inox cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø24
Giá: 1.728.000đ

SA05EHN
Chảo xào 
Inox chống dính tự thân 
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø26
Giá: 1.561.000đ

SA167
Chảo không dính inox cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø26
Giá: 2.062.000đ

SA02

Bộ nồi 6 món 
Sử dụng cho tất cả các bếp 
KT: Ø24, Ø20, Ø16 (Quánh) 
Giá: 2.970.000đ

Cozy SA199
Bộ nồi inox 7 món
Sử dụng cho tất cả bếp
KT: Ø20, Ø24, Ø16 (Quánh), Ø24(Chảo) 
Giá: 4.536.000đ

SA112
Bộ nồi inox 6 món cao cấp
Sử dụng cho tất cả các bếp
KT: Ø22, Ø20, Ø16 (Quánh)
Giá: 3.996.000đ

SA2030
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Chất liệu: Thép không gỉ 304
(Phụ kiện L-20 phù hợp với chậu MS 
6044, MS 6070, MS 6075, MS 2025)
Giá: 1.188.000đ

RỔ INOX L20
Chất liệu: Thép không gỉ 304
(Phụ kiện L-11 phù hợp với chậu: MS 8812, 
MS 8804 N, MS 8816 N, MS 8817 N)
Giá: 1.555.000đ

RỔ INOX L11
Vĩ nướng đa năng
Sử dụng cho tất cả các bếp, lò nướng
KT: W455 x D230 x H35mm
Giá: 1.944.000đ

GP455

Giá để dĩa
Thảm silicone úp chén dĩa
Giá: 844.000đ

MNA0033

Bộ đồ dùng nhà bếp 5 món
Giá: 864.000đ

MJA1495

Dụng cụ xay tiêu (Bằng tay)
Chất liệu: inox
Giá: 295.000đ

MMPM657A
Bột làm sạch đa năng
Giá: 220.000đ

BKF425G
Dung dịch làm sạch và bóng 
bề mặt kính - kính Ceramic
Giá: 589.000đ

GC775L

Thiết bị lọc nước
dưới chậu rửa
Giá: 10.702.000đ

MPC5KCB

Lõi lọc thay thế thiết bị
lọc nước dưới chậu rửa
Giá: 3.456.000đ

WPC01

NƯỚC LỌC CHUẨN NHẬT
SỐNG KHỎE AN LÀNH
**  Bộ lọc nước MPC-5KCB sử dụng nước máy đầu vào theo tiêu chuẩn QCVN 01 và áp suất nước tối đa là 350 Kpa
*** Nước lọc từ bộ lọc nước MPC-5KCB đã đạt tiêu chuẩn Quốc gia về nước uống trực tiếp QCVN6-1:2010/BYT của Viện Pasteur tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

5000L 3,5L/phút
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MALLOCA

ECO
KITCHEN

2025 COLLECTION

BẾP HIỆN ĐẠIBẾP HIỆN ĐẠI
TIẾT KIỆM VƯỢT TRỘITIẾT KIỆM VƯỢT TRỘI

MOV656ECO MW820ECO
Lò nướng 6 chức năng - 75L
Công suất: 3000W
KT: W595 x D575 x H595mm

Lò vi sóng kính đen phối inox - 20L
Công suất: 1250W
Chức năng: vi sóng, nướng, kết hợp
KT: W595 x D343 x H388mm

6.930.000đ 
12.210.000đ

6.380.000đ 
8.800.000đ

*** Giá đã bao gồm 8% VAT, giá bán có thể thay đổi mã không báo trước.

MIH732ECO

MIH593ECO

MC 80ECO

MDR301

MDI301

MH60SMC / MH70SMC / MH90SMC

Bếp kính âm 2 từ
Mặt kính Ceramic
Công suất: 1.8kW/2.1kW +1.8kW/2.1kW
Tổng công suất: 3 .6kW
KT: W730 x D420 x H62mm

Bếp kính âm 3 từ
Mặt kính Ceramic
Công suất: 1.8kW + 1.4kW + 1.8kW/2.1kW
Tổng công suất: 5.3kW
KT: W590 x D520 x H58mm
KT lỗ đá: W560 x D490mm

Máy hút khói khử mùi gắn tường
Màu sắc: Kính đen mờ
Điều khiển cảm ứng / bằng cử chỉ
Sức hút: 850m3/h - Độ ồn: <53dB
Bộ lọc bằng than hoạt tính và ống thoát
KT: W800 x D370 x H(858-1138)mm

Bếp kính âm 1 điện - dạng Domino
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 2.0kW (Ø200)
Tổng công suất : 2.0 kW
KT: W290 x D520 x H50mm
KT lỗ đá: W270 x D490mm

Bếp kính âm 1 từ - dạng Domino
Mặt kính Vitroceramic
Công suất: 1.8kW (Booster 2.2kW) - (Ø210)
Tổng công suất: 2.2k W
KT: W290 x D520 x H58mm
KT lỗ đá: W270 x D490mm

Máy hút khói khử mùi âm tủ
Màu sắc: inox, sơn tĩnh điện xám
Điều khiển công tắc, 3 tốc độ
Sức hút: 550m3/h - Độ ồn: 55dB
Bộ lọc bằng than hoạt tính và ống thoát
KT: W600 /700/ 900 x D300 x H205mm

8.140.000đ
12.100.000đ

8.250.000đ
13.310.000đ

7.480.000đ
9.900.000đ

3.300.000đ 
5.500.000đ

3.960.000đ 
6.600.000đ 

Giá: 
- MH60SMC:                  3.520.000đ
- MH70SMC:                  4.180.000đ
- MH90SMC:                  4.675.000đ 

MALLOCA ECO KITCHENMALLOCA ECO KITCHEN

5.060.000đ
4.620.000đ
4.180.000đ
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GIÁGIÁ
CẠNH TRANHCẠNH TRANH

VƯỢT TRỘIVƯỢT TRỘI

Malloca EcoKitchen mang đến giải pháp 
thiết bị bếp hiện đại với mức giá cạnh tranh, 

tạo điều kiện thuận lợi để quý khách hàng kiến 
tạo căn bếp trong mơ mà vẫn đảm bảo hiệu 

quả kinh tế vượt trội.

TRẢI NGHIỆM NẤU NƯỚNG TUYỆT VỜITRẢI NGHIỆM NẤU NƯỚNG TUYỆT VỜI

MS6054

MS1011NEW

MS1011P

MS7818

MS6074

MS2076E / 2076EP

MS2025

MS1017 NEW

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W540 x D440 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W515 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W500 x D400mm (R25)

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W850 x D450 x H210mm
KT lỗ đá: W830 x D430mm

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W780 x D430 x H210mm
KT lỗ đá: W760 x D410mm

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W1160 x D520 x H215mm
KT lỗ đá: W1140 x D500mm

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W740 x D440 x H200mm
KT lỗ đá lắp nổi: W715 x D415mm
KT lỗ đá lắp âm: W700 x D400mm (R25)

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W760 x D430 x H200mm
KT lỗ đá: W735 x D405mm

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W930 x D500 x H220mm
KT lỗ đá: W903 x D475mm

Chậu rửa chế tạo bán thủ công
KT: W800 x D500 x H200mm
KT lỗ đá: W778 x D478mm

3.630.000đ
3.950.000đ

3.740.000đ
5.250.000đ

3.135.000đ
5.250.000đ

5.170.000đ
8.900.000đ

4.290.000đ
6.270.000đ

2.475.000đ
4.400.000đ

3.850.000đ
5.700.000đ

3.025.000đ
4.620.000đ

TỐI ƯU CHI PHÍTỐI ƯU CHI PHÍ
NHỜ CÔNG NGHỆNHỜ CÔNG NGHỆ

TIÊN TIẾNTIÊN TIẾN

Các thiết bị trong giải pháp Malloca 
EcoKitchen được ứng dụng công 

nghệ tiên tiến, tối ưu hóa chi phí 
sản xuất. Mang lại hiệu quả kinh 

tế và sự tiện lợi vượt trội, tiết kiệm 
năng lượng và thời gian trong trải 

nghiệm nấu nướng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tại 
thị trường Việt Nam, Malloca tự 
hào là thương hiệu uy tín, luôn 

cam kết về chất lượng sản phẩm 
và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. 

An tâm tuyệt đối khi lựa chọn 
Malloca EcoKitchen.

Malloca EcoKitchen không chỉ 
là một gói sản phẩm, mà là sự 

đầu tư thông minh cho căn bếp, 
cho tổ ấm của bạn. Nâng tầm 

không gian sống, tận hưởng từng 
khoảnh khắc bên gia đình với 

Malloca EcoKitchen.

BẢO HÀNH 3 NĂMBẢO HÀNH 3 NĂM
CHĂM SÓC TRỌN ĐỜICHĂM SÓC TRỌN ĐỜI

WQP125201AD

K569SN

K1726SS

K569C

Máy rửa chén độc lập
Sức chứa: 12 bộ chén dĩa
Tự động mở cửa vào cuối chu kỳ rửa
6 Chương trình rửa chén
KT: W598 x D600 x H845mm

Vòi rửa chén nóng lạnh inox 304
Bộ lọc tạo bọc chống văng nước

Vòi rửa chén dây rút nóng lạnh inox 304
Bộ lọc tạo bọc chống văng nước

Vòi rửa chén một nguồn nước inox 304
Bộ lọc tạo bọc chống văng nước

13.970.000đ
17.600.000đ

1.815.000đ
3.520.000đ

2.420.000đ
3.960.000đ

1.540.000đ
2.530.000đ



Malloca TP. Hồ Chí Minh Showroom
279 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận
ĐT: (028) 3997 5893 - (028) 3997 5894
Mail: info@malloca.com, showroom@malloca.com

Malloca TP. Hồ Chí Minh Showroom
39 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Khánh
ĐT: (028) 7302 1168
Mail: showroom-q2@malloca.com

Malloca TP. Hồ Chí Minh Showroom
S5.03 01S04 Vinhomes Grand Park, Đ. Nguyễn Xiển, P. Long Bình
ĐT: (028) 7305 0568
Mail: showroom-q9@malloca.com

Malloca Hà Nội Showroom
Số 10 Chương Dương Độ, P. Hồng Hà
ĐT: (024) 3537 6288 - (024) 3537 6299
Mail: showroom-hn@malloca.com

Malloca Đà Nẵng Showroom
451 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê
ĐT: (0236) 730 3268
Mail: showroom-dn@malloca.com

KHU VỰC MIỀN TÂY
180 Trần Hưng Đạo, P. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3732 035

KHU VỰC TÂY NGUYÊN
331_333 Phan Đình Phùng, P. Xuân Hương, TP. Đà lạt
ĐT: (0263) 3837 400

KHU VỰC BÀ RỊA VŨNG TÀU
258 Lê Hồng Phong, P. Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 0886 041 199

KHU VỰC BẮC BỘ
Lô L1+L2, Dự án Mê Linh, TDP. Trà Khê, P. Hưng Đạo, TP. Hải Phòng
ĐT: 0911 908 800

ĐÀ NẴNG ONE-STOP SHOPPING CENTER
500 Ông Ích Khiêm, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3868 388 - 0934 446 192

HẢI PHÒNG ONE-STOP SHOPPING CENTER
Lô L1+L2, Dự án Mê Linh, TDP Trà Khê, P. Hưng Đạo, Tp Hải Phòng 
ĐT: 0919 498 858 - 0941 686 859

THÁI NGUYÊN ONE-STOP SHOPPING CENTER
Số 719, Tổ 7, P. Tích Lương, Thái Nguyên
ĐT: 0988 669 369 - 0961 392 566

PHÚ QUỐC ONE-STOP SHOPPING CENTER
Đường Tuyến Tránh, Ấp Bến Tràm, Đặc khu Phú Quốc, An Giang
ĐT: 0938 996 678

BUÔN MA THUỘT ONE-STOP SHOPPING CENTER
154 Lê Hồng Phong, P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
ĐT: 0914 090 307 - 0942 876 387

QUẢNG NINH ONE-STOP SHOPPING CENTER
Lô A8, Ô 31-32  KĐT Monbay, Phố Hải Long, P. Hạ Long, Quảng Ninh
ĐT: 0938 598 666

PHAN THIẾT ONE-STOP SHOPPING CENTER
10-12 Trương Hán Siêu, P. Phú Thủy, Lâm Đồng 
ĐT: 0945 198 045 - 0907 968 199

ĐÀ LẠT ONE-STOP SHOPPING CENTER
23A Hoàng Diệu, P. Cam Ly, Lâm Đồng
ĐT: 0914 090 307

THANH HÓA ONE-STOP SHOPPING CENTER
01A89 Đại lộ Lê Lợi, P. Hạc Thành, Thanh Hóa

PHÚ YÊN ONE-STOP SHOPPING CENTER
353 Trần Hưng Đạo, P. Tuy Hòa, Đắk Lắk
ĐT: (0257) 3835 301 - 0941 777 098

ÁI LINH ONE-STOP SHOPPING CENTER
Thửa đất số 10+11 tờ bản đồ 52, P. Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh
ĐT: (0222) 398 9986

LAOS ONE-STOP SHOPPING CENTER
Đường Kamphaengmueang, Thatluangkang Village, Quận Saysettha,
Thủ đô Vientiane, Laos P.D.R 
ĐT: (0205) 575 6789

HỆ THỐNG SHOWROOM NHƯỢNG QUYỀN - ONE-STOP SHOPPING CENTER

HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 
Hotline: 1800 1212
Email: chamsockh@malloca.com


